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DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 

I. Tập thể 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Bộ phận Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia thành 

phố Hồ Chí Minh  

2 Công đoàn Bộ phận Khoa Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học 

Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  

3 Công đoàn Bộ phận Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội  và Nhân 

văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  
 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 
Huỳnh Thị Hạnh Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Đại học 

Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  

2 
Ngô Mỹ Hương Uỷ viên BCH, Chánh Văn phòng Công đoàn Đại học Quốc 

gia thành phố Hồ Chí Minh  

3 
Huỳnh Văn Thịnh Uỷ viên BCH Công đoàn Trường Đại học Bách Khoa, Đại 

học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  

4 
Quách Ngô Diễm Phương Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học KHTN, 

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  

5 
Bùi Thị Luận Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học KHTN, 

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  

6 
Huỳnh Thị Hồng Hạnh Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội  và 

Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  

7 
Hoàng Vân Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc 

gia thành phố Hồ Chí Minh  

8 
Nguyễn Thị Diễm Hiền Uỷ viên UBKT Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại 

học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  

9 
Đinh Đức Anh Vũ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại 

học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  
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10 
Hoàng Thị Hồng Nhung Chủ tịch Công đoàn Thư viện Trung Tâm,  Đại học Quốc gia 

thành phố Hồ Chí Minh  

11 
Lê Quang Huy Chủ tịch Công đoàn Khoa Y, Đại học Quốc gia thành phố Hồ 

Chí Minh  

12 
Trần Văn Thanh Chủ tịch Công đoàn Trung tâm GDQP – ANSV, Đại học Quốc 

gia thành phố Hồ Chí Minh  

13 
Nhữ Đình Ngoạn Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Đại học Quốc gia thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(Danh sách ấn định 03 tập thể và 13 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 Hoàng Thị Thanh Thủy Ủy viên BCH Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức 

2 
Cao Ngọc Trung Chủ tịch Công đoàn Khoa Lý luận chính trị - Luật, Trường 

Đại học Hồng Đức 

3 
Trịnh Thị Thu Huyền Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 

doanh, Trường Đại học Hồng Đức 

 

(Danh sách ấn định 03 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

DANH SÁCH  

                                           CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 

 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 
Nguyễn Thị Liên Hoa Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế 

thành phố Hồ Chí Minh 

2 
Bùi Thị Thanh Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn trường Đại học Kinh tế 

thành phố Hồ Chí Minh 

3 
Đào thị Minh Huyền Tổ trưởng Công đoàn Tạp chí phát triển kinh tế, Trường Đại 

học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 

 

(Danh sách ấn định  03 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Sài Gòn 

 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 
Phạm Hoàng Quân  Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài 

Gòn 

2 
Mã Thị Khánh Tú Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn  

Trường Đại học Sài Gòn 

3 
Trần Đình Phụng Bí thư Chi bộ Khoa Tài chính Kế toán, Trưởng khoa Khoa Tài 

chính Kế toán trường Đại học Sài Gòn 

 

(Danh sách ấn định 03 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 
Hoàng Thị Mỹ Hương Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm thành phố 

Hồ Chí Minh 

2 
Đặng Kiên Cường Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm thành 

phố Hồ Chí Minh 

3 
Lê Thị Kim Dung Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(Danh sách ấn định 03 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh 

 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 Nguyễn Xuân Trình  Ủy viên BCH, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Trường Cao 

đẳng Sư phạm Trung ương thành phố  Hồ Chí Minh 

 

 (Danh sách ấn định 01 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 201) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

 

I. Tập thể 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Viện Đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 Phạm Thu Thưởng Phó chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

2 
Khiếu Hữu Triển  Ủy viên BTV Công đoàn, Hiệu trưởng Trường cao đẳng 

nghề VMU, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

3 
Trương Công Mỹ Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn, Trưởng Phòng  

Công tác Sinh viên, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

4 
Nguyễn Thị Thanh Ủy viên BCH Công đoàn Bộ phận Khoa Lý luận chính trị, 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

5 Phạm  Đức Ủy viên UBKT Công đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 05 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 
Trần Thị Thu Thủy  Đoàn viên Công đoàn, Giảng viên Bộ môn Tin học Trường 

Dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh 

 

(Danh sách ấn định 01 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định, tp Hồ Chí Minh 

 

 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định thành phố Hồ Chí Minh 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể) 
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DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh 

 
 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1. 
Nguyễn Quang Vinh Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể 

thao thành phố Hồ Chí Minh 

 

(Danh sách ấn định 01 cá nhân) 
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                                                        DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 
Nguyễn Kim Hồng Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí 

Minh 

2 
Tống Xuân Tám Phó Trưởng Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm thành 

phố Hồ Chí Minh 

3 
Ngô Sỹ Tráng Chủ tịch Công đoàn Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(Danh sách ấn định 03 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng 

 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 Nguyễn Thị Hiên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng 

2 
Nguyễn Thị Minh Loan Trưởng Phòng Hợp tác và Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học 

Hải Phòng 

3 
Trần Quốc Tuấn Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non, Trường Đại học 

Hải Phòng 

 

(Danh sách ấn định 03 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 
Bùi Xuân Hải Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(Danh sách ấn định 01 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 
Lê Hiếu Giang 

 

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành 

phố Hồ Chí Minh 

2 
Phạm Thị Hưng Đoàn viên Công đoàn Khoa May và Thời trang, Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh 

 

(Danh sách ấn định 02 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 

 

Châu Thế Hữu 

Đoàn viên Công đoàn Khoa Quản trị kinh doanh Quốc tế 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(Danh sách ấn định 01 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 Nguyễn Văn Phúc Hiệu trưởng Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh 

2 
Lê Thị Thanh Thu Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(Danh sách ấn định 02 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 Nguyễn Thành Công Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 

 

                                        (Danh sách ấn định 01 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 
Trần Công Khanh Phó Chủ tịch Công đoàn, Phụ trách Khoa Tâm lý Giáo dục, 

Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(Danh sách ấn định 01 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 

Nguyễn Thị Thu Hòa Ủy viên BCH Công đoàn, Phó Trưởng khoa Quản trị Du lịch 

– Nhà hàng – Khách sạn, Trường Đại học Công nghệ thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(Danh sách ấn định 01 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

 
 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 
Nguyễn Thị Hiển Đoàn viên Công đoàn Khoa Môi trường, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

2 Đồng Huy Giới Ủy viên BCH Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

3 
Vũ Văn Tuấn Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị và Xã hội, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam 

4 Trần Thị Nắng Thu Trưởng khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

 

(Danh sách ấn định 04 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Duy Tân 

 

 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1  Công đoàn Trường Đại học Duy Tân 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể) 

 


